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                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Năm thực hiện

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Hỗ trợ xây dựng các công cụ quản lý tiên tiến cho các cơ quan hành chính
	709
	1.614
	500
	500
	500
	500
	500

	2
	Hỗ trợ xây dựng các công cụ quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp
	100
	60
	200
	200
	200
	200
	200

	3
	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam
	54
	54
	90
	90
	90
	90
	90

	4
	Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn 
	30
	30
	50
	50
	50
	50
	50

	5
	Hỗ trợ đánh giá chứng nhận: Sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy, sản phẩm an toàn
	15
	15
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Xây dựng thư viện điện tử về tiêu chuẩn
	05
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng
	21
	21
	35
	35
	35
	35
	35

	8
	Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; xây dựng website 
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330

	9
	Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ,...
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	10
	Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ mới: Máy móc, thiết bị, phần mềm quản lý, hệ thống bảo mật thông tin
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	11
	Hỗ trợ cho các doanh nghiệp về tư vấn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong thực tế sản xuất, kinh doanh
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	12
	Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng vào trong sản xuất kinh doanh
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	100

	13
	Hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp tiến hành thực hiện lập báo cáo kiểm toán năng lượng
	100
	200
	200
	200
	100
	100
	100

	14
	Tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, quản lý, sơ kết, tổng kết
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Tổng cộng
	1.884
	2.944
	2.050
	2.050
	1.850
	1.850
	1.850


Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 12.428 triệu đồng (mười hai tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu đồng)./.
